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   Số: 11/2007/NQ-HĐND   
          Long Thành, ngày 26  tháng 10  năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Long Thành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ  6 thông qua ngày 03/12/2004 có hiệu lực từ ngày 01/4/2005;

Căn cứ Nghị định 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ, về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;

Thực hiện Kế hoạch số 6011/KH-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;

Xét Tờ trình số 227/TTr-UBND ngày 11/10/2007 của UBND huyện Long Thành về phân loại đơn vị hành chính huyện Long Thành; nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Long Thành theo Tờ trình số 227/TTr-UBND ngày 11/10/2007 của UBND huyện Long Thành. Huyện Long Thành đạt tiêu chí đơn vị hành chính loại I.
Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Long Thành, trình cấp có thẩm quyền quyết định phân loại.   
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện chức năng giám sát theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Long Thành, khóa IX kỳ họp thứ 12 (bất thường) thông qua ngày 26/10/2007 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua./.
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TỜ TRÌNH

Thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Long Thành


Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện.

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện.

Căn cứ Kế hoạch số 6011/KH-UBND ngày 03/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về thực hiện phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện.

Qua triển khai thực hiện, trên cơ sở tham mưu báo cáo của các phòng, ban chức năng huyện. Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Long Thành, cụ thể như sau:

- Diện tích:
54.016,11 ha

=
113,36 điểm.

- Dân số: 225.528 nhân khẩu
          = 
250 điểm.

- Yếu tố đặc thù:

+ Đơn vị hành chính cấp huyện có trên 17 xã (thêm 1 xã tính 1 điểm).

Huyện Long Thành có 19 xã (tăng 2 điểm)
   =
2 điểm.

+ Đơn vị hành chính cấp huyện có tỷ lệ thu ngân sách 3 năm (2004, 2005, 2006),

    Tổng thu ngân sách 3 năm gần nhất (2004, 2005, 2006)






                                                      = 14 điểm.

   Tổng kế hoạch thu ngân sách 3 năm gần nhất (2004, 2005, 2006)

+ Đơn vị hành chính cấp huyện có tỷ lệ người dân tộc chiếm từ 30% được tính 5 điểm. Huyện Long Thành người dân tộc chiếm 1,27% không có điểm.

Tổng cộng:

379,36 điểm.

Như vậy, phân loại đơn vị hành chính huyện Long Thành đạt loại 1. Kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp thứ 12 xem xét, thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Long Thành./.
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ĐỀ ÁN

Phân loại đơn vị hành chính huyện Long Thành

(Theo Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ)

 

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện; Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 26/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện và Kế hoạch số 6011/KH-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện. Ngày 31/8/2007, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch số 54/KH-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Long Thành, qua triển khai tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Long Thành như sau:

I. Sự cần thiết phân loại đơn vị hành chính:

Long Thành là huyện đồng bằng, nằm phía Đông Nam của tỉnh Đồng Nai với diện tích 54.016,11 ha, dân số tính đến thời điểm 31/12/2006 là 225.528 người, có 19 đơn vị hành chính gồm 18 xã và 01 thị trấn. Toàn huyện có 12 dân tộc ít người sinh sống, với tổng số là 2.873 người, chiếm tỷ lệ 1,27% dân số toàn huyện. Có 58.187 nhân khẩu thuộc các tín đồ tôn giáo chiếm tỷ lệ 22,94% dân số, số hộ nghèo chiếm 4,61% dân số toàn huyện.

Việc phân loại đơn vị hành chính là nhu cầu cần thiết để phục vụ cho các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cấp huyện. Thông qua kết quả phân loại để xác định quy mô và mức độ phát triển của huyện, giúp chính quyền các cấp hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài. Đồng thời làm cơ sở xây dựng tổ chức bộ máy của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; xây dựng chế độ chính sách đối với cán bộ công chức phù hợp với từng loại đơn vị hành chính.

II. Phương pháp phân loại:

1. Các tiêu chí để phân loại đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 3 tiêu chí):
- Dân số: Là tổng nhân khẩu.

- Diện tích: Là tổng diện tích tự nhiên hiện trạng của đơn vị đang quản lý theo bộ bản đồ địa giới hành chính 364 quy định.

- Các yếu tố đặc thù: Là một số nội dung phản ánh đặc điểm riêng của từng huyện.

+ Đối với huyện đồng bằng: Đơn vị hành chính cấp huyện, có đơn vị hành chính cấp xã là vùng sâu vùng xa; đơn vị hành chính cấp huyện có trên 17 xã; Đơn vị hành chính cấp huyện có tỷ lệ thu ngân sách (2004, 2005, 2006); Đơn vị hành chính cấp huyện có tỷ lệ người dân tộc…
2. Phương pháp tính:
Cách tính điểm theo các tiêu chí được phân theo 3 vùng miền: Miền núi, đồng bằng. Huyện Long Thành thuộc huyện đồng bằng cụ thể như sau:

* Tính diện tích áp dụng công thức: 




        S1-S2

Đs  =                   x     Ka    +    Kb


          600




Trong đó: 

+ Đs: Số điểm về diện tích, điểm tối đa không vượt quá 150 điểm.
+ S1: Diện tích tự nhiên hiện có               = 54.016,11 ha.
+ S2: Diện tích tự nhiên đầu của khung    = 10.000 ha.
+ Ka: Số điểm tính khi diện tích tự nhiên tăng thêm.

+ Kb: Tổng số điểm được tính tối đa của khung trước đó   = 40 điểm.

Như vậy:

                              54.016,11 ha - 10.000

Diện tích của huyện =                                         + 40 điểm  = 113,36 điểm. 





600 

* Tính dân số áp dụng công thức:


   D1  -  D2

Đd  =                           x  Sa + Sb 


       700

Trong đó: 

+ Đd: Điểm dân số cần tính, tối đa không quá 250 điểm.

+ Đ1: Số nhân khẩu hiện có.

+ Đ2: Số nhân khẩu đầu của khung  = 50 điểm.

+ Sa: Số điểm được tính khi tăng trong khung huyện đồng bằng   = 700. 

+ Sb: Số điểm được tính tối đa của khung trước đó  = 50 điểm. 
  

225.528  -  50.000

- Như vậy dân số huyện =                                       +  50 điểm   =  300,75.



       


 700

(Theo quy định điểm tối đa không quá 250 điểm)              250 điểm.

- Yếu tố đặc thù:

+ Đơn vị hành chính cấp huyện có trên 17 xã (thêm 1 xã tính 1 điểm).

Huyện Long Thành có 19 xã, tăng 2 xã = 2 điểm.

+ Đơn vị hành chính cấp huyện có tỷ lệ thu ngân sách 3 năm (2004-2005-2006). 
Huyện Long Thành có tổng thu ngân sách 3 năm (2004, 2005, 2006)= 393,049.952.300. 

Tổng dự toán thu ngân sách năm (2004, 2005, 2006) = 267.550.000.000 cách tính đạt tỷ lệ 100% được tính 5 điểm, đạt trên 100% cứ thêm 5% được tính 1 điểm. Như vậy tỷ lệ thu ngân sách 3 năm (2004, 2005, 2006).


        393.049.952.300

Huyện Long Thành   =                                   x 100 = 146,90%  =  14 điểm.                                                                        

                     267.550.000.000




- Đơn vị hành chính cấp huyện có tỷ lệ người dân tộc ít người trên 30%. Huyện Long Thành chỉ đạt 1,27% không có điểm. Tổng cộng : 379,36 điểm.

3. Phân loại đơn vị hành chính huyện Long Thành.
Căn cứ Điều 9 Nghị định số 15/2007/NĐ-CP (khung điểm phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện).

- Đơn vị hành chính cấp huyện loại 1 có 341 điểm trở lên.

- Đơn vị hành chính cấp huyện loại 2 có từ 201 điểm đến 340 điểm.

- Đơn vị hành chính cấp huyện loại 3 có từ 200 điểm trở xuống.

Như vậy, đơn vị hành chính huyện Long Thành có 379,36 điểm xếp loại 1.

Trên đây là báo cáo Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Long Thành. Ủy ban nhân dân huyện Long Thành kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp thứ 12 xem xét, thông qua./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Văn Ý








